
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         /8/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

1 CÔNG TY TNHH
MTV MINH VŨ 3200263467

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 01/4/2002,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 15/3/2018

Dương Văn
Hợi Giám đốc

Thôn Đức Xá, xã
Vĩnh Thủy, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

091347991
9

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

2 CÔNG TY TNHH
MTV TUẤN KIỆT QT 3200720593

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 31/3/2021,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất

ngày
08/02/2023

Nguyễn Văn
Bằng Giám đốc

Thôn Lâm Lang,
xã Cam Thủy,
huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

094407363
6

huubangca
mloqt@gm
ail.com

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

3 CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐ VIỆT 3200399958

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 28/9/2009,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 13/5/2016

Đoàn Việt
Cường Giám đốc

Số 22/2 Nguyễn
Trãi, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

094207040
8

phoviet111
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

4 CÔNG TY TNHH
THIỆN TOÀN 3200054463

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

15/02/2006,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
12/02/2009

Nguyễn Văn
Dũng Giám đốc

Khu phố 6,
Phường 2, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

098500316
9

thientoan.q
t@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III
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5

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ KIỂM
ĐỊNH XÂY DỰNG

DELTA VINA

3200265136
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 03/5/2007,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 26/8/2020

Phạm Xuân
Nhật

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Đường Nguyễn Cơ
Thạch, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị

023335678
89

deltavina@
gmail.com

Khảo sát địa hình,
địa chất công trình II

Lập thiết kế quy
hoạch xây dựng II

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình nhà công
nghiệp

II

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước II

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình dân dụng

II

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình nhà công
nghiệp

III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình giao thông

đường bộ III

Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng
công trình

Dân dụng II

Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng
công trình

Nhà công
nghiệp; giao
thông
(đường bộ);
HTKT (cấp
thoát nước)

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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6
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG LEVICO

3200569455
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 16/4/2013

Nguyễn
Thanh Hải Giám đốc

Kiệt 104 Tôn Thất
Thuyết, Khu phố

2, Phường 5, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

094290126
8

tuvanlevico
@gmail.co

m

Khảo sát địa hình,
địa chất công trình III

Lập thiết kế quy
hoạch xây dựng III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát lắp
đặt thiết bị công
trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công
trìnhNN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng
công trình

III

7
CÔNG TY TNHH

MTV HOÀNG PHI
QUẢNG TRỊ

3200601797
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

01/12/2014

Hoàng Văn
Phi Giám đốc

Số 70/30 Hùng
Vương, khóm 3A,
thị trấn Khe Sanh,
huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

097713316
1

hoangphiqt
75@gmail.
com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

8
CÔNG TY CỔ PHẦN

KIẾN TRÚC
T'HOME

3200625727
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 01/3/2016 Hồ Viết Tiến Giám đốc

Số 26 Lê Lợi,
phường 5, thành

phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

023338881
39

thome.arch
i@gmail.co

m

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình dân dụng

II

Danh sách gồm 08 tổ chức

6
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG LEVICO

3200569455
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 16/4/2013

Nguyễn
Thanh Hải Giám đốc

Kiệt 104 Tôn Thất
Thuyết, Khu phố

2, Phường 5, thành
phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

094290126
8

tuvanlevico
@gmail.co

m

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực
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